
STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

1 Cấp giấy xác nhận nhân thân người có công

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ

2 Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 12504/QĐ-SNV ngày 17/7/2025 của UBND thành phố 

về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực 

Người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng

3
Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, 

người lao động là thanh niên

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực người lao động 

đi làm việc ở nước ngòai theo hợp đồng, đào tạo nghề, việc làm huộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Lĩnh vực đào tạo nghề 

4 Thủ tục đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên quan đến doanh 

nghiệp được thực hiện trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ

Lĩnh vực Quản lý lao 

động nước ngoài

5
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

đến địa bàn xã khác

6
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

trong địa bàn một xã

7
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung

8 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

9 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

10 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 

- Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ; Quyết định số 13357/QĐ-SNV ngày 

25/7/2025 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; 

- Quyết định số  số 21/QĐ-BDTTG ngày 14/01/2026 ban hành Quy 

trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Lĩnh vực Tôn giáo và Dân 

tộc

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND phường Dương Kinh)

I. NỘI VỤ (33 TTHC)

Lĩnh vực Người có công



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

11

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã

12
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã

13
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã

14 Công nhận người có uy tín

15 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín

16 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

17 Thủ tục thành lập hội

18
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại 

hội bất thường của hội

19
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê 

duyệt điều lệ hội

20 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

21 Thủ tục hội tự giải thể

22
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời 

hạn

23

Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm 

sút cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị 

tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ

24 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

25

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội 

đồng quản lý quỹ; công nhận Hội đồng quản lý quỹ khi thay đổi, 

bổ sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ

26 Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ

Lĩnh vực Tôn giáo và Dân 

tộc

Lĩnh vực Quản lý nhà 

nước về hội, quỹ

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ; Quyết định số 13384/QĐ-SNV ngày 

25/7/2025 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 20/03/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi 

bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ   thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Sở Nội vụ.

Lĩnh vực Quản lý nhà 

nước về hội, quỹ

- Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ; Quyết định số 13357/QĐ-SNV ngày 

25/7/2025 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; 

- Quyết định số  số 21/QĐ-BDTTG ngày 14/01/2026 ban hành Quy 

trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

27
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có 

thời hạn hoạt động

28
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt 

động quỹ

29 Thủ tục quỹ tự giải thể

30 Thủ tục thi tuyển viên chức

Quyết định số 3201/QĐ-UBND, ngày 11/08/2026 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

31 Thủ tục xét tuyển viên chức

Quyết định số 3201/QĐ-UBND, ngày 11/08/2026 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

32 Thủ tục thi tuyển công chức

33 Thủ tục xét tuyển công chức

1
Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc 

lập

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 4945/QĐ-SGDĐT 

ngày 24/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc han hành 

quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 Lĩnh vực Cơ sở giáo dục 

khác

2
Xét, cấp học bổng chính sách đối với học viên cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục dành cho thương binh, người khuyết tật

Quyết định 2542/QĐ-UBND, ngày 01/07/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dâniáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân

3 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

II. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (31 TTHC)

Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 20/03/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi 

bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ   thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Sở Nội vụ.

Lĩnh vực Quản lý nhà 

nước về hội, quỹ

Lĩnh vực thi tuyển và sử 

dụng công chức, viên chức

 Quyết định 3500/QĐ-UBND, ngày 30/08/2026 Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực công chức thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

4
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học 

tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

5

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư

thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học

cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang

trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục, trường

phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung

học cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung,thay 

thế, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục trung học, giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Quyết định 1747/QĐ-UBND, ngày 09/05/2026 của UBND TP Hải 

Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

7
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục Trung 

học

9
Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 19/06/2026 của UBND thành phố 

về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục Trung 

học

10
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

11

Giải thể trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (theo đề nghị của cá 

nhân, tổ chức thành lâp trường)

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục Trung 

học

Lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

12

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư 

thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục, trường 

phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết đinh 1635/QĐ-UBND, ngày 24/4/2026 của UBND thành phố Về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay 

thế, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục trung học, giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

13 Tuyển sinh Trung học cơ sở

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố  

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

14

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục

nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước

ngoài

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố  

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp

15
Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

16
Cho phép nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

17 Sáp nhập, chia, tách nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

18
Giải thể nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non,  (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

19

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục

do nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đề nghị

thành lập sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục

hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 1635/QĐ-UBND, ngày 24/4/2026 của UBND thành phố 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, 

thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục trung học, giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục

Lĩnh vực giáo dục Trung 

học

Lĩnh vực giáo dục mầm 

non

Lĩnh vực giáo dục mầm 

non



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

20
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân,  người lao 

động làm việc tại khu công nghiệp

Quyết định số 1747/QĐ-UBND, ngày 09/05/2026 của UBND TP về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

21
Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc 

lập

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

22 Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

23
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập trường

Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

24 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Tiểu học

25 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 19/06/2026 của UBND thành phố 

về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

26 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

27
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường tiểu học)

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục mầm 

non

Lĩnh vực Tiểu học



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

28 Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục thường 

xuyên

29 Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

30
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập trung tâm)

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

31 Xét tuyển sinh vào trường phố thông dân tộc nội trú

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố  

về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực thi, tuyển sinh

1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

3
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

4
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

5 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

6
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực giáo dục thường 

xuyên

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

III. Y TẾ (17 TTHC)



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

7
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

8 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ cở trợ giúp xã hội

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

9 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

10
 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội

1
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân

Quyết định số 2874/QĐ-UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực Phòng chống tệ 

nạn xã hội

1

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và tr ẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt

2

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với  cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ em

3

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân 

thích của trẻ em

4

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại 

cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay 

thế

5

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại 

cho trẻ em

6 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp xã

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 Lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực Trẻ em

Quyết định 3074/QĐ-UBND, ngày 29/7/2025 của UBND thành phố về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng bệnh và Bảo trợ xã hội thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Y tế.

Quyết định 2874/QĐ- UBND, ngày 16/7/2025 của UBND thành phố về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Y tế

IV. VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN (13 TTHC)



STT Tên TTHC Quyết định công bố của UBND thành phố Hải Phòng Lĩnh vực

2 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3
Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã

4 Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc

5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

- Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị 

bãi bỏ lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Thể thao

6
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng 

7
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

8
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

9
 Hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú

10
Thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế đối với 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

11 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in (cấp xã)

12 Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in (cấp xã)

13 Thủ tục Khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Quyết định 2032/QĐ-UBND ngày 29/05/2026 của UBND thành phố về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch

 Lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực Gia đình

Lĩnh vực Phát thanh 

truyền hình và Thông tin 

điện tử

 Lĩnh vực di sản văn hóa

Lĩnh vực xuất bản, in và 

phát hành

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành phố 

về việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 4786/QĐ-UBND , ngày 26/11/2025 của UBND thành phố 

về  việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 1310/QĐ-SVHTTDL ngày 26/9/2025 của Sở Văn hóa 

TTDL về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên 

địa bàn thành phố



Quy trình ISO

QT.VHXH-NV.01

QT.VHXH-NV.02

QT.VHXH-NV.03

QT.VHXH-NV.04

QT.VHXH-NV.05

QT.VHXH-NV.06

QT.VHXH-NV.07

QT.VHXH-NV.08

QT.VHXH-NV.09

QT.VHXH-NV.10

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND phường Dương Kinh)



Quy trình ISO

QT.VHXH-NV.11

QT.VHXH-NV.12

QT.VHXH-NV.13

QT.VHXH-NV.14

QT.VHXH-NV.15

QT.VHXH-NV.16

QT.VHXH-NV.17

QT.VHXH-NV.18

QT.VHXH-NV.19

QT.VHXH-NV.20

QT.VHXH-NV.21

QT.VHXH-NV.22

QT.VHXH-NV.23

QT.VHXH-NV.24

QT.VHXH-NV.25

QT.VHXH-NV.26



Quy trình ISO

QT.VHXH-NV.27

QT.VHXH-NV.28

QT.VHXH-NV.29

QT.VHXH-NV.30

QT.VHXH-NV.31

QT.VHXH-NV.32

QT.VHXH-NV.33

QT.VHXH-GD.01

QT.VHXH-GD.02

QT.VHXH-GD.03



Quy trình ISO

QT.VHXH-GD.04

QT.VHXH-GD.05

QT.VHXH-GD.06

QT.VHXH-GD.07

QT.VHXH-GD.09

QT.VHXH-GD.10

QT.VHXH-GD.11

QT.VHXH-GD.12



Quy trình ISO

QT.VHXH-GD.13

QT.VHXH-GD.14

QT.VHXH-GD.15

QT.VHXH-GD.16

QT.VHXH-GD.17

QT.VHXH-GD.18

QT.VHXH-GD.19

QT.VHXH-GD.20



Quy trình ISO

QT.VHXH-GD.21

QT.VHXH-GD.22

QT.VHXH-GD.23

QT.VHXH-GD.24

QT.VHXH-GD.25

QT.VHXH-GD.26

QT.VHXH-GD.27

QT.VHXH-GD.28



Quy trình ISO

QT.VHXH-GD.29

QT.VHXH-GD.30

QT.VHXH-GD.31

QT.VHXH-GD.32

QT.VHXH-YT.01

QT.VHXH-YT.02

QT.VHXH-YT.03

QT.VHXH-YT.04

QT.VHXH-YT.05

QT.VHXH-YT.06



Quy trình ISO

QT.VHXH-YT.07

QT.VHXH-YT.08

QT.VHXH-YT.09

QT.VHXH-YT.10

QT.VHXH-YT.11

QT.VHXH-YT.12

QT.VHXH-YT.13

QT.VHXH-YT.14

QT.VHXH-YT.15

QT.VHXH-YT.16

QT.VHXH-YT.17

QT.VHXH-VHTT.01



Quy trình ISO

QT.VHXH-VHTT.02

QT.VHXH-VHTT.03

QT.VHXH-VHTT.04

QT.VHXH-VHTT.05

QT.VHXH-VHTT.06

QT.VHXH-VHTT.07

QT.VHXH-VHTT.08

QT.VHXH-VHTT.09

QT.VHXH-VHTT.10

QT.VHXH-VHTT.11

QT.VHXH-VHTT.12

QT.VHXH-VHTT.13


